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1 TA01 Nguyễn Thị Kim Anh 21/12/2001 Nữ Bình Thuận K11KTO0053 395 455 850 Đạt

2 TA02 Nguyễn Lý Hồng Châu 31/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0002 390 485 875 Đạt

3 TA03 Võ Hoàng Trung Chính 09/10/2000 Nam Bình Thuận K10KQT0003 390 475 865 Đạt

4 TA04 Nguyễn Kim Chương 04/11/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0007 390 475 865 Đạt

5 TA05 Huỳnh Trần Danh 04/07/1987 Nam Đăk Lăk K12KDO0112 390 400 790 Đạt

6 TA06 Nguyễn Tấn Đạt 07/04/2001 Nam Bình Thuận K11KDO0056 390 475 865 Đạt

7 TA07 Nguyễn Tâm Đức 06/06/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0010 355 410 765 Đạt

8 TA08 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0015 265 385 650 Đạt

9 TA09 Phạm Thị Hậu 28/08/2001 Nữ Bình Thuận K11KDO0064 375 475 850 Đạt

10 TA10 Võ Thị Minh Hiền 27/06/1991 Nữ Bình Thuận K12KDO0113 370 375 745 Đạt

11 TA11 Hồ Nhật Gia Huy 01/04/1998 Nam Bình Thuận 1750107016 405 480 885 Đạt

12 TA12 Văn Thụy Phương Linh 23/02/1999 Nữ Bình Thuận 1750107024 400 470 870 Đạt

13 TA13 Trần Quốc Luân 06/02/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0025 235 475 710 Đạt

14 TA14 Nguyễn Cao Luận 31/12/1980 Nam Bình Thuận K12KDO0114 400 385 785 Đạt

15 TA15 Dương Tấn Lực 10/06/1999 Nam Bình Thuận K12KDO0115 375 400 775 Đạt

      Khóa ngày 30/12/2021

HỌ VÀ TÊN

(Ban hành kèm theo quyết định số: 181 /QĐ-TTPTNNL ngày 31 tháng 12 năm 2021

của Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phan Thiết)

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH
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16 TA16 Nguyễn Thị Tiểu Mi 21/04/1989 Nữ Bình Thuận K12KDO0116 400 380 780 Đạt

17 TA17 Lê Thị Ngọc Ngân 17/02/2001 Nữ Bình Thuận K11KDO0078 390 475 865 Đạt

18 TA18 Trương Khánh Ngân 03/05/1993 Nam Bình Thuận K12KDO0117 410 410 820 Đạt

19 TA19 Nguyễn Thị Thanh Nhi 02/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0011 380 455 835 Đạt

20 TA20 Phạm Thị Quỳnh Như 05/08/2001 Nữ Bình Thuận K11KDO0084 305 430 735 Đạt

21 TA21 Nguyễn Phú Oanh 18/07/1999 Nữ Bình Thuận K10KQT0012 160 240 400 Đạt

22 TA22 Đỗ Thành Phúc 09/10/2001 Nam Bình Thuận K11KDO0087 225 275 500 Đạt

23 TA23 Nguyễn Thị Kim Phượng 06/12/2001 Nữ Bình Thuận K11KDO0089 360 475 835 Đạt

24 TA24 Đỗ Hữu Quy 15/02/1969 Nam Bình Thuận K12KDO0120 365 390 755 Đạt

25 TA25 Võ Hồ Ái Quý 28/05/1997 Nữ Bình Thuận K10KDO0041 390 440 830 Đạt

26 TA26 Đặng Công Sơn 28/02/1992 Nam Bình Thuận K12KDO0121 400 395 795 Đạt

27 TA27 Cao Đình Minh Tài 06/11/1999 Nam Bình Thuận K10KDO0045 360 465 825 Đạt

28 TA28 Lê Huy Thành 21/10/2003 Nam Bình Thuận K13THO0045 370 460 830 Đạt

29 TA29 Nguyễn Hữu Phương Thảo 25/09/1997 Nữ Bình Thuận 261458878 190 200 390 HV ngoài

30 TA30 Nguyễn Ngọc Anh Thi 29/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0021 395 450 845 Đạt

31 TA31 Trần Hùng Quốc Thổ 31/05/2001 Nam
Tp.Hồ Chí 

Minh
K11KDO0093 385 475 860 Đạt

32 TA32 Nguyễn Văn Toàn 27/02/1988 Nam Bình Thuận K12KDO0122 380 390 770 Đạt

33 TA33 Đặng Ngọc Bích Trâm 16/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0056 270 380 650 Đạt

34 TA34 Võ Thị Bích Trâm 19/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0057 210 335 545 Đạt
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35 TA35 Lương Hoài Trinh 25/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0058 385 495 880 Đạt

36 TA36 Lương Minh Trường 17/01/2001 Nam Bình Thuận K11LHA0049 270 370 640 Đạt

37 TA37 Trần Đình Nguyên Tú 27/04/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0064 375 480 855 Đạt

38 TA38 Ngô Lê Kiều Uyên 06/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0019 405 485 890 Đạt

39 TA39 Nguyễn Thị Bích Vi 17/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0069 395 470 865 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 39

Tổng số thí sinh có dự thi: 39

Tổng số thí sinh vắng thi: 0

Tổng số thí sinh thi đạt: 39

Tổng số thí sinh thi hỏng: 0

100.0%

0.0%

Danh sách này có 39 thí sinh

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt:

*Kết quả căn cứ trên quyết định số 92/QĐ-ĐHPT ngày 17/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Phan Thiết


